
Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

1

H19.12-

250106-

0217

ĐÀO THỊ 

LAN

381850417

10

SN 249, ấp 

1, xã Gia 

Canh, huyện 

Định Quán, 

tỉnh Đồng 

Nai

QUẦY 

THUỐC 

OANH

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

9747/GP

P
09/01/2025 09/01/2028

2

H19.12-

241230-

3585

TRẦN 

KHÁNH 

LINH

075197017

921

SN 258, khu 

7, ấp 5, xã 

Phú Tân, 

huyện Định 

Quán, tỉnh 

Đồng Nai

NHÀ 

THUỐC 

HÙNG 

THU

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không 

bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa 

dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng 

xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH 

có chứa tiền chất)

 

9746/GP

P

09/01/2025 09/01/2028

PHỤ LỤC 2

DANH SÁCH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN GPP - ĐỢT 03 NĂM 2025

(đính kèm Quyết định số 37/QĐ-SYT ngày 09 tháng 01 năm 2025)

1



Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

3

H19.12-

241227-

2420

Nguyễn Văn 

Nam

075091007

871

khu 2, thị 

trấn Tân 

Phú, huyện 

Tân Phú, 

tỉnh Đồng 

Nai

NHÀ 

THUỐC 

NAM 

ANH

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không 

bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa 

dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng 

xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH 

có chứa tiền chất)

9745/GP

P
09/01/2025 09/01/2028

4

H19.12-

241225-

2854

Phạm Thị 

Hương

075196013

689

SN 2520, tổ 

5, Phú Dũng, 

xã Phú Bình, 

huyện Tân 

Phú, tỉnh 

Đồng Nai

Nhà 

thuốc 

Ngọc 

Diệp

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không 

bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa 

dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng 

xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH 

có chứa tiền chất)

9744/GP

P
09/01/2025 09/01/2028

5

H19.12-

241226-

3534

Huỳnh 

Nguyễn 

Thùy Tuyết 

Trâm

272542478

1680, ấp 5, 

xã Tà Lài, 

huyện Tân 

Phú, tỉnh 

Đồng Nai

NHÀ 

THUỐC 

NGA 

TÀI

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không 

bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa 

dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng 

xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH 

có chứa tiền chất)

9743/GP

P
09/01/2025 09/01/2028

2



Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

6

H19.12-

241226-

3004

Nguyễn 

Đức Huy

075096015

436

tổ 8, ấp 1, xã 

Nam Cát 

Tiên, huyện 

Tân Phú, 

tỉnh Đồng 

Nai

NHÀ 

THUỐC 

TỐ HẢO 

3

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Không bao 

gồm: vắc xin, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán 

lẻ, thuốc thuộc danh mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt)

9742/GP

P
09/01/2025 09/01/2028

7

H19.12-

241226-

3046

Lữ Thị 

Xuyên
272194030

tổ 2, ấp 3, xã 

Phú An, 

huyện Tân 

Phú, tỉnh 

Đồng Nai

QUẦY 

THUỐC 

BÁ DI

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

9741/GP

P
09/01/2025 09/01/2028

8

H19.12-

241224-

2240

Huỳnh Thị 

Gia Nghĩa

075195016

442

175, 

ĐƯỜNG 

600A, ấp 2, 

xã Phú An, 

huyện Tân 

Phú, tỉnh 

Đồng Nai

NHÀ 

THUỐC 

GIA 

NGHĨA

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không 

bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa 

dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng 

xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH 

có chứa tiền chất)

9740/GP

P
09/01/2025 09/01/2028

3



Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

9

H19.12-

241224-

2266

VŨ THỊ 

KIM 

HƯỜNG

075169003

574

tổ 7, ấp Phú 

Lâm 05, xã 

Phú Sơn, 

huyện Tân 

Phú, tỉnh 

Đồng Nai

QUẦY 

THUỐC 

THIÊN 

ÂN

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

9739/GP

P
09/01/2025 09/01/2028

10

H19.12-

241224-

2436

 ĐÀO 

QUANG 

NAM

075094023

633

Tổ 5, ấp 2, 

xã Nam Cát 

Tiên, huyện 

Tân Phú, 

tỉnh Đồng 

Nai

NHÀ 

THUỐC 

KHÁNH 

PHƯỢN

G

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không 

bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa 

dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng 

xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH 

có chứa tiền chất)

9738/GP

P
09/01/2025 09/01/2028

4



Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

11

H19.12-

241223-

1736

PHẠM VŨ 

BÌNH 

NGUYÊN

075197000

714

2325, ấp 

Phương 

Lâm, xã Phú 

Lâm, huyện 

Tân Phú, 

tỉnh Đồng 

Nai

NHÀ 

THUỐC 

NGỌC 

SƠN

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

9737/GP

P
09/01/2025 09/01/2028

12

H19.12-

241223-

1741

Trịnh Minh 

Tuấn

075088004

605

tổ 8, ấp 4, xã 

Phú Lập, 

huyện Tân 

Phú, tỉnh 

Đồng Nai

NHÀ 

THUỐC 

TUẤN 

MÂN

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không 

bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa 

dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng 

xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH 

có chứa tiền chất)

9736/GP

P
09/01/2025 09/01/2028

5



Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

13

H19.12-

241223-

1754

QUÁCH 

THỊ THẢO

075187003

769

3002, tổ 2, 

ấp Phú 

Thắng, xã 

Phú Sơn, 

huyện Tân 

Phú, tỉnh 

Đồng Nai

QUẦY 

THUỐC 

HOÀNG 

QUÂN 2

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

9735/GP

P
09/01/2025 09/01/2028

14

H19.12-

250102-

0897

Nguyễn Thị 

Thanh

026180005

515

Số 579, 

đường Lê 

Duẩn, khu 

Cầu Xéo, thị 

trấn Long 

Thành, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc 

Công ty 

cổ phần 

Phòng 

khám 

Quốc tế 

Long 

Bình - 

Chi 

nhánh 

Long 

Thành

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện lạnh;Bán lẻ thuốc 

thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc 

không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  (Bao gồm 

cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. 

Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, sinh phẩm, đồng vị 

phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

9597//GP

P
09/01/2025 09/01/2028

điều 

chỉnh

6



Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

15

H19.12-

241224-

2571

Lê Thị Bé 270537031

1039, tổ 9, 

khu 12, thị 

trấn Tân 

Phú, huyện 

Tân Phú, 

tỉnh Đồng 

Nai

QUẦY 

THUỐC 

THẢO 

NGỌC

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

2339////G

PP
09/01/2025 09/01/2028

đánh 

giá 

duy 

trì

16

H19.12-

241223-

1580

Trần Hữu 

Vương
272610116

Số 947, tổ 7, 

ấp 5, xã 

Thạnh Phú, 

huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh 

Đồng Nai

QUẦY 

THUỐC 

THANH 

HẢI

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

3808///G

PP
09/01/2025 09/01/2028

đánh 

giá 

duy 

trì

7



Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

17

H19.12-

241112-

0007

Nguyễn Thị 

Thùy Vy
272320682

Số 99/99, 

đường Lê 

Đình Chinh, 

tổ 20, ấp 

Thái Hòa, xã 

Hố Nai 3, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh 

Đồng Nai

QUẦY 

THUỐC 

BẢO 

LONG II

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

6488//GP

P
09/01/2025 09/01/2028

đánh 

giá 

duy 

trì

18

H19.12-

241223-

2326

Lê Thùy 

Nhung
250579224

3040, ấp Phú 

Thắng, xã 

Phú Sơn, 

huyện Tân 

Phú, tỉnh 

Đồng Nai

QUẦY 

THUỐC 

THÙY 

NHUNG

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

6554//GP

P
09/01/2025 09/01/2028

đánh 

giá 

duy 

trì

8



Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

19

H19.12-

241212-

3604

Nguyễn Thị 

Sáu
272386203

ấp Cây Điệp, 

xã Cây Gáo, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh 

Đồng Nai

QUẦY 

THUỐC 

2164

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

6624//GP

P
10/01/2025 10/01/2028

đánh 

giá 

duy 

trì

Tổng cộng: 19 cơ sở (13 cơ sở cấp mới, 05 cơ sở đánh giá duy trì, 01 cơ sở cấp điều chỉnh)
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